
DANH SÁCH 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, NĂM HỌC 2020-2021
MÔN BÓNG ĐÁ MINI NAM GIÁO VIÊN
 
 
Đơn vị đăng ký : Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội:	Lâm viết Dũng					Số ĐT: 0902484979
Huấn luyện viên:	Nguyễn Ngọc Hiệp				Số ĐT: 0908147397
Vận động viên gồm :	
			
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số áo đăng ký
	Ghi chú

	1
	Ngô Thanh Điền
	1979
	GV
	
	K.KHCB

	2
	Giang Phi Hùng
	1983
	GV
	
	K.KHCB

	3
	Lê Thái Hùng
	1974
	GV
	
	K.KHCB

	4
	Cao Văn Tuấn
	1988
	GV
	
	K.Đ-ĐT

	5
	Nguyễn Thanh Hiền
	1986
	NV
	
	P.TC-HC-TH

	6
	Nguyễn Thanh Vũ
	1975
	GV
	
	K.CƠ KHÍ

	7
	Đỗ Tuấn Việt
	[bookmark: _GoBack]1977
	GV
	
	K.CNTT

	8
	Huỳnh Công Quan
	1992
	GV
	
	K.KHCB

	9
	Trần Vĩnh Xuyên
	1980
	GV
	
	K.CNTT

	10
	Huỳnh Bá Triết
	1994
	NV
	
	QT-DV

	11
	Trần Văn Đông
	
	GV
	
	K.ĐL

	12
	Trần Minh Phong
	
	GV
	
	K.XD



           Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải

	
	
	Ngày     tháng      năm 2021
TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)


												


Lâm Viết Dũng



DANH SÁCH
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, NĂM HỌC 2020-2021
MÔN KÉO CO 
 

Đơn vị đăng ký : Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số áo đăng ký
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trọng Phú
	1976
	
	
	P.QT-DV

	2
	Vũ Ngọc Quang
	1984
	
	
	P.QT-DV

	3
	Giáp Văn Thịnh
	1982
	
	
	P.QT-DV

	4
	Ninh Đỗ Hiệp
	1986
	
	
	P.QT-DV

	5
	Huỳnh Bá Triết
	1994
	
	
	P.QT-DV

	6
	Đặng Thu Hà
	1979
	
	
	TT-TV

	7
	Lê Thị Hồng Vân
	1980
	
	
	LLCT

	8
	Bùi Thị Dương
	1978
	
	
	P.QT-DV

	9
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	1979
	
	
	TS-ĐT

	10
	Lê Thị Mai Hường
	1984
	
	
	LLCT



       


       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải

	
	
	Ngày     tháng      năm 2021
TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)




DANH SÁCH
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, NĂM HỌC 2020-2021
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG 


Đơn vị đăng ký : Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Vận động viên gồm :	
							
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	Trò chơi Nhảy dây tập thể

	1
	Nguyễn Đức Thắng (Đội Trưởng)
	1965
	GV
	KHCB

	2
	Nguyễn Phú Tân
	1977
	GV
	KHCB

	3
	Nguyễn Mạnh Phương
	1981
	GV
	KHCB

	4
	Nguyễn Tiến Dũng
	1970
	GV
	Cơ Khí

	5
	Võ Tấn Kiệt
	1987
	NV
	QT-DV

	6
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	1979
	NV
	TS-ĐT

	7
	Trần Thị Ánh Tuyết
	1979
	
	KHCB

	8
	Phan Thị Ngọc Phượng
	1980
	NV
	TC-HC-TH

	Trò chơi Bịt mắt nhặt hoa

	1
	Nguyễn Thanh Tú
	1976
	
	KHCB

	2
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	1972
	
	N.Lạnh

	3
	Trần Việt Anh
	1992
	
	TC-HC-TH

	4
	Trần Minh Thông
	
	
	Cơ Khí

	5
	Trần Đình Khoa
	
	
	N.Lạnh

	6
	Trần Hồng Thảo
	
	
	May-TT

	7
	Lê Thị Mai Hường
	1984
	
	LLCT

	8
	Nguyễn Thị Thảo
	1986
	
	QT-DV

	9
	Dương Thị Hồng
	
	
	Cơ Khí

	10
	Đỗ Thị Ngát
	1985
	
	LLCT

	Trò chơi Chuyền bóng tiếp sức

	1
	Nguyễn Mạnh Phương
	1981
	
	KHCB

	2
	Phạm Hữu Thành Phú
	1984
	
	TC-HC-TH

	3
	Phạm Quang Tùng
	1974
	
	TC-HC

	4
	Trần Đình Khải
	
	
	Cơ Khí

	5
	Nguyễn Thị Trang
	
	
	TT-TV

	6
	Đỗ Thị Thơm
	
	
	LLCT

	7
	Trương Thị Phương Hồng
	
	GV
	C.Khí

	8
	Vương Thanh Thủy
	1972
	GV
	KHCB


       

       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải

	
	
	Ngày     tháng      năm 2021
TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)





4

